	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 7

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH SÁCH 
Các tiết mục tham gia Hội thi “Tiếng hát giáo viên” Lần IV, năm 2017
 (Vòng Sơ khảo bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 18/02/2017 - thứ bảy,

 tại Hội trường Nhà Thiếu nhi Quận 7)

	Stt
	Họ và tên  
	Đơn vị
	Tên bài hát 
	Thể loại dự thi
	Ghi chú

	
	* Buổi sáng:

	1. 
	Tốp giáo viên
	TiH 

Lương Thế Vinh
	Giai điệu tổ quốc

(Trần Tiến)
	Tốp ca
	Múa 

minh họa

	2. 
	Ngô Thị Kim Ngân

Lâm Thị Tâm phúc

Phạm Thị Thúy Hương
	MN Tân Hưng
	Xinh tươi Việt Nam

(Nguyễn Hồng Thuận)
	Tam ca
	Múa

minh họa

	3. 
	Nguyễn Thị Trang Thanh
	TiH 

Lương Thế Vinh
	Nắng có còn xuân

(Đức Trí)
	Đơn ca
	

	4. 
	Trần Thị Cúc

Phạm Thị Ngọc Thảo
	MN Phú Thuận
	 Cô giáo em là hoa Eban

(Huỳnh Phước Liên)
	Song ca 
	Múa 

minh họa

	5. 
	Lâm Thị Tâm Phúc
	MN Tân Hưng
	Quê hương tôi

(Minh Vy)
	Đơn ca
	Múa

minh họa

	6. 
	Lê Thị Túy Phượng

Nguyễn Nhật Trường
	MN Tân quy
	Bài ca nhớ Bác

(Xuân Quang)
	Song ca
	

	7. 
	Hồ Thị Diễm Hồng

Phan Thị Hồng Châu

Nguyễn Thị Bích Vân
	MG Tân Phú
	Liên khúc: Lá Xanh (Hoàng Việt)
Cô gái mở đường (Xuân Giao)
	Tam ca
	

	8. 
	Ngô Thị Kim Ngân

Lâm Thị Tâm phúc

Phạm Thị Thúy Hương

Phan Thị Mỹ Duyên

Trương Thị Thùy Trang
	MN Tân Hưng
	Quê hương tôi

(Khắc Việt)
	Tốp ca
	Múa

minh họa

	9. 
	Vũ Ngọc Duy Thanh
	MG Tân Phú
	Kiên Giang mình đẹp lắm

(Lê Giang)
	Đơn ca
	Múa 
minh hoạ

	10. 
	Phan Thị Thu Lan
	MN Tân Quy
	Hồn quê

(Thanh Sơn)
	Đơn ca
	Múa minh họa

	11. 
	Ngô Xuân Trưởng
	THCS 

Phạm Hữu Lầu
	Khát vọng

(Phạm Minh Tuấn)
	Đơn ca 
	

	12. 
	Vũ Ngọc Duy Thanh

Hồ Thị Diễm Hồng

Phan Thị Hồng Châu

Nguyễn Thị Bích Vân

Nguyễn Thị Như Nga
	MG Tân Phú
	Hành Khúc Thanh Niên Quận 7

(Lê Phúc)
	Tốp ca
	

	13. 
	Bùi Hoàng Yến Phương


	THCS 

Nguyễn Thị Thập
	Việt Nam Ơi

(Minh Beta)
	Đơn ca
	

	14. 
	Nguyễn Tuấn Anh

Hồ Thị Thu Hằng
	TiH

Lê Anh Xuân
	Người đi xây hồ kẻ gỗ 

(Nguyễn Văn Tý)
	Song ca
	

	15. 
	Trần Nguyễn Thảo Nguyên
	MN Chú Ong Nhỏ
	Đêm Thành Phố Đầy Sao 

(Trần Long Ẩn)
	Đơn ca
	Múa

minh họa

	16. 
	Mai Thúy Vy
	MG Măng Non
	Xinh tươi Việt Nam

(Nguyễn Hồng Thuận)
	Đơn ca
	

	17. 
	Nguyễn Thị Xuân

Nguyễn Thị Thu Thảo

Nguyễn Đức Yến Oanh
	TiH

Lê Anh Xuân
	Em đi qua cầu cây 

(Lê Văn Lộc)
	Tam ca
	

	18. 
	Phan Thị Thu Lan
	MN Sơn Ca
	Hồn quê 

(Thanh Sơn)
	Đơn ca
	Múa 

minh họa

	19. 
	Hồ Ngọc Duyên

Trần Vũ Hoàng Anh Tuấn
	TiH Tân Thuận
	Sóc sa bai Sóc Trăng

(Thanh Sơn)
	Song ca


	Múa

minh hoạ

	20. 
	Lê Văn Tuấn
	TiH Lê Anh Xuân
	Bác đang cùng chúng cháu hành quân 

(Huy Thục)
	Đơn ca
	

	21. 
	Lê Thị Túy Phượng

Nguyễn Nhật Trường
	MN Sơn Ca
	Bài ca nhớ Bác

(Xuân Quang)
	Song ca
	

	22. 
	Tốp giáo viên
	TiH Tân Thuận
	Bài ca người giáo viên

Thành phố Hồ Chí Minh

(Bùi Anh Tôn)
	Tốp ca


	Múa

minh hoạ

	23. 
	Hoàng Thị  Diễm Thanh

Trần Hoài Như

Phạm Thị Ngọc Liên

Đặng Thị Thái Uyên

Phùng Thị Thúy

Sàn Vinh Mỹ

Nguyễn Thị Huyên

Hoàng Thị Hồng Phương

Phan Thị Thanh Nguyên

Đường Nguyễn  Thị Kiều Oanh  
	TiH 

Trần Quốc Toản
	Việt Nam gấm hoa

(Minh Châu)
	Múa


	

	24. 
	Đỗ Thị Hoàng Yến


	MN Tân Kiểng
	Thành phố tình yêu và nổi nhớ

(Phạm Minh Tấn)
	Đơn ca
	Múa

minh họa

	25. 
	Phan Thị Thanh Nguyên

Hoàng Thị Hồng Phương

Phùng Thị Thúy
	TiH 

Trần Quốc Toản
	Cô gái mở đường

(Xuân Giao)
	Tam ca
	Múa

minh họa



	26. 
	Trần Thị Mai Ly


	MN Tân Kiểng
	Cô bán đèn hoa giấy

(Quy Sắc)
	Ca cổ


	Múa 

minh họa

	27. 
	Đỗ Thị Hoàng Yến

Ngô Ngọc Lệ Vinh

Lê Thị Hà

Nguyễn Kim Thanh

Phạm Thị Tàu

Trần Ngọc Diễm Phương

Hồ Thị Mộng Giàu

Trần Thị Mai Ly

Nguyễn Thị Song Trâm

Cao Thị Ngọc Trâm
	MN Tân Kiểng
	Mùa xuân trên 

Thành phố Hồ Chí Minh

(Xuân Hồng)
	Tốp ca
	Múa

minh họa

	28. 
	Đỗ Thị Hoàng Yến

Trần Ngọc Diễm Phương
	MN Tân Kiểng
	Thành phố trẻ

(Trần Tiến)
	Song ca
	Múa

 minh họa

	29. 
	Trần Thị Tuyết Hương

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Lê Thị Kiều Tiên
	THCS 

Trần Quốc Tuấn
	Đến với con người Việt Nam tôi 

(Xuân Nghĩa
	Tam ca
	Múa

minh họa

	30. 
	Phan Thị Ngọc Hà

Huỳnh Thị Cẩm Hằng

Lê Chúc Linh

Nguyễn Thị Phương Uyên

Nguyễn Song Quỳnh Như

Trần Thị Lan

Ngô Thanh Thảo

Mai Thị Hà

Nguyễn Thị Ngọc Phương

Nguyễn Thụy Hồng An
	MN 

Bông Hoa Nhỏ
	Nam bộ kháng chiến

(Tạ Thanh Sơn)
	Tốp ca
	Múa minh họa

	31. 
	Phan Thị Ngọc Hà
	MN 

Bông Hoa Nhỏ
	Tiếng đàn Ta lư

(Huy Thục)
	Đơn ca
	Múa minh họa

	32. 
	Tốp giáo viên
	TiH Phù Đổng
	Đảng cho ta mùa xuân

(Phạm tuyên)
	Tốp ca
	Múa

minh họa

	33. 
	Huỳnh Thị Cẩm Hằng

Lê Chúc Linh

Nguyễn Thị Phương Uyên
	MN 

Bông Hoa Nhỏ
	Bài ca may áo

(Xuân Hồng)
	Tam ca
	

	34. 
	Trần Phú Anh Tú
	THCS 

Trần Quốc Tuấn
	Đất nước

(Phạm Minh Tuấn)
	Đơn ca
	

	35. 
	Phan Thị Thanh Nguyên

Hoàng Thị Hồng Phương

Phùng Thị Thúy

Nguyễn Văn Chiến  

Lê Dương Phong  
	TiH 

Trần Quốc Toản
	Những trái tim Việt Nam

(Phương uyên)


	Tốp ca


	Múa

minh họa



	
	*Buổi chiều:
	
	
	
	

	36. 
	Tốp giáo viên
	THCS 

Nguyễn Hữu Thọ
	Liên khúc: 

Tôi yêu tổ quốc tôi

(Nguyễn Đức Hiệp) 

Đến với con người Việt Nam tôi

 (Xuân Nghĩa)
	Tốp ca
	Múa

minh họa

	37. 
	Lê Thị Kim Cúc
	TiH Phú Mỹ
	Quê hương tinh yêu và tuổi trẻ

(Quốc Dũng)
	Đơn ca
	

	38. 
	Trần Duy Ngọc Bích
	TiH Tân Quy
	Mời anh về thăm quê em

(Thùy Linh)
	Đơn ca
	

	39. 
	Trương Thị Kim Anh

Nguyễn Văn Thanh
	THCS 

Nguyễn Hữu Thọ
	Màu cờ tôi yêu

(Phạm Tuyên)
	Song ca
	

	40. 
	Thạch Như Mai Thảo
	TiH Võ Thị Sáu
	Người mẹ của tôi

(Xuân Hồng)
	Đơn ca
	Múa 

minh họa

	41. 
	Nguyễn Thị Hồng Quyên
	TiH Phú Mỹ
	Tết phát tài 

(Minh Vy)
	Đơn ca
	

	42. 
	Nguyễn Văn Thanh
	THCS 

Nguyễn Hữu Thọ
	Tổ quốc gọi tên mình

(Nhạc: Đinh Trung Cẩn – Thơ: Nguyễn Phan Quế Mai)
	Đơn ca
	Múa

minh họa

	43. 
	Tốp giáo viên
	TiH Võ Thị Sáu
	Chân sóng

(Văn Phượng)
	Tốp ca
	

	44. 
	Tốp giáo viên
	MN Hoa Hồng
	Liên khúc:Tự nguyện

Khát vọng
	Tốp ca
	Múa

minh họa

	45. 
	Nguyễn Thị Lan Huệ

Đào Thị Mỹ Kim
	MN Hoa Sen
	Cô đi nuôi dạy trẻ

(Nguyễn Văn Tý)
	Song ca
	Múa

minh họa

	46. 
	Võ Hữu Dưỡng

Mai Thị Kim Anh
	TiH Võ Thị Sáu
	Tổ quốc gọi tên mình

(Đinh Trung Cẩn)
	Song ca
	Múa

minh họa 

	47. 
	Mỹ Dung

Hoàng Yến

Mỹ Hương
	MN Hoa Hồng
	Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui 

(Trịnh Công Sơn)
	Tam ca
	

	48. 
	Trần Lâm Quế Anh

Nguyễn Đồng Ngọc Trâm

Nguyễn Thị Phước Xinh

Nguyễn Thị Lan Huệ

Đào Thị Mỹ Kim
	MN Hoa Sen
	Nhớ ơn thầy cô

(Nguyễn Ngọc Thiện)
	Tốp ca
	Múa

minh họa

	49. 
	Đào Thị Thu Thủy
	TiH Lê Quý Đôn
	Huyền thoại mẹ

(Trịnh Công Sơn)
	Đơn ca
	Múa

minh họa

	50. 
	Mỹ Dung
	MN Hoa Hồng
	Một đời người một rừng cây

(Trần Long Ẩn)
	Đơn ca
	

	51. 
	Lâm Thúy Ngân

Nguyễn Thị Thuỳ Dung

Lê Lan Châu
	MN Hoa Hồng
	Khát khao tuổi trẻ

( Nguyễn Khắc Hưng)
	Tốp ca
	Múa

minh họa

	52. 
	Tốp múa
	MN Hoa Hồng
	Khát khao xanh
	Múa độc lập
	

	53. 
	Nguyễn Thanh Tuấn
	TiH Tân Quy
	Mùa hoa đào

(Việt Sơn)
	Đơn ca tân cổ
	

	54. 
	Mai Thị Kim Anh

Nguyễn Đức Chúng

Lê Huy Đông

Hồ Thị Huyền Trang
	TiH Võ Thị Sáu
	Buâng khuâng Trường Sa

(Lê Đức Hùng)
	Tốp ca
	Múa

minh họa

 

	55. 
	Nguyễn Thị Điểm
	MN Tân Phong
	Quê tôi

(Hoàng Anh Minh)
	Đơn ca
	Múa

minh họa

	56. 
	Tốp giáo viên
	MN Hoa Hồng
	Khát khao tuổi trẻ

(Nguyễn Khắc Hưng)
	Tốp ca
	Múa

minh họa

	57. 
	Nguyễn Thị Nguyệt Minh

Nguyễn Thị Điểm
	MN Tân Phong
	Bức họa đồng quê

(Văn Phụng)
	Song ca
	Múa

minh họa

	58. 
	Lê Bạch Ly Trâm


	MN 

KCX Tân Thuận
	Tự nguyện

(Trương Quốc Khánh)
	Đơn ca
	Múa

minh họa

	59. 
	Tốp giáo viên
	TiH Lê Quý Đôn
	Hào khí Việt Nam

(Bảo Phúc)
	Tốp ca
	Múa

minh họa

	60. 
	Nguyễn Thị Ánh Nhung

Nguyễn Đình Minh Trang
	MN 

KCX Tân Thuận
	Một thoáng quê hương

(Thanh Tùng)
	Song ca
	Múa

minh họa

	61. 
	Lương Thị Mỹ
	THCS 

Nguyễn Hiền
	Lời người ra đi

(Trần Hoàn)
	Đơn ca
	Múa

minh họa

	62. 
	Trần Thị Tú Trinh

Nguyễn Thị Kim Nga

Nguyễn Thị Thu Hà

Hou Nhuộc Phòng

Lê Thị Ngọc Điệp

Danh Xi XoGanDhi

Lê Bạch Ly Trâm

Nguyễn Thị Ánh Nhung

Trần Thị Thùy Trang
	MN 

KCX Tân Thuận
	Mùa xuân trên 

Thành phố Hồ Chí Minh

(Xuân Hồng)
	Tốp ca
	Múa

minh họa

	63. 
	Trần Bửu Châu
	MN 19-5
	Nhớ mùa thu Hà Nội

(Trịnh Công Sơn)
	Đơn ca
	Múa

minh họa

	64. 
	Đinh Thảo Giang
	TiH Kim Đồng
	Sức sống Trường Sa

(Nhạc: Nguyễn Hồng Sơn - Thơ: Đoàn Vũ Vinh)
	Đơn ca
	

	65. 
	Lê Huỳnh Mai

Trần Bửu Châu
	MN 19-5
	Lúng la lúng liếng xuân

(Vũ Quốc Việt)
	Song ca
	Múa

minh họa

	66. 
	Lê Huỳnh Mai

Trần Bửu Châu

Nguyễn Thị Lý Minh

Nguyễn Ngọc Kiều Giang

Nguyễn Thị Tố Như
	MN 19-5
	Bài ca người giáo viên TP Hồ Chí Minh

(Bùi Anh Tôn)
	Tốp ca
	Múa 

minh họa

	67. 
	Cao Thị Cẩm Tú;

Nguyễn Phạm Yến Nhi;

Phạm Thị Thùy Dương
	TH Lê Văn Tám
	Hà Nội 12 mùa hoa 

(Giáng Son)
	Tam ca
	Nhạc beat

	68. 
	Hồ Thị Mỹ Linh
	TH Lê Văn Tám
	Nghe câu quan họ trên Tây Nguyên
( Vũ Thiết)
	Đơn ca
	Nhạc beat

	69. 
	Tập thể GV Trường Tiểu học Lê Văn Tám
	TH Lê Văn Tám
	Hành khúc thanh niên Quận 7
(Lê Phúc)
	Tốp ca
	Nhạc beat, múa minh họa


